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Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Học ngày 25/03/2024 lúc 18h00 - 20h15- 2-4-6

GV: Coo Hằng - Phòng B203B

Trung tâm ĐT Nguồn Nhân Lực & HTDN

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
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1 Nguyễn Huỳnh Trọng 27/02/2003 Bình Phước 339039893

2 Trương Duy 04/04/1999 Bình Thuận 329061906

Phạm Lê Quốc 11/03/2003 Kiên Giang 967277043

Nguyễn Đăng 04/09/2003 BR-VT 354617326

Phạm Tuấn 25/11/2003 Khánh Hòa 367147316

Lê Trung 25/11/2004 Hải Dương 867636592

Lê Văn 07/12/2003 Phú Yên 868528298

Nguyễn Tuấn 14/08/2003 Bắc Ninh 388399773

Lê Tuấn 06/12/2003 Bình Định 79684553

Trần Tuấn 31/07/2003 Bình Thuận 398824275

Đặng Hoàng 25/08/2003 Đồng Nai 898124105

Nguyễn Hữu 15/12/2004 Đăk Lăk 773578015

Nguyễn Phạm Diễm 18/08/2004 Đăk Nông 328378748

Nguyễn Thị Mai 20/06/2002 Hải Dương 372167601

Nhâm Phạm Ngọc Thùy 22/05/2003 TP. HCM 764236897

Nguyễn Võ Ngọc 25/04/2003 TP. HCM 792619205

Trần Thanh 24/01/2002 Khánh Hòa 969164551

Phạm Thanh 24/12/1998 Đồng Nai 344298552

Phạm Hồng 18/10/2001 BR-VT

Nguyễn Hoàng 25/12/1999 TP. HCM 913826267

Huỳnh Hoài 10/11/2003 Tây Ninh 379520211

Phan Trần Thảo 19/12/2004 Bình Dương 398497724

Lương Văn Quý 03/02/2003 Bình Định 343697823

Đoàn Vũ Hồng 13/05/1997 Bình Dương 937066597

Vòng Thái 24/01/2003 TP. HCM 708423297

Phan Ngọc Thảo 07/07/2004 Đồng Nai 925421047

Nguyễn Thị Thanh 11/10/2004 Bình Định 962771245

Huỳnh Thị Ngọc 31/05/2003 Bình Định 967608053

Trần Thị Huỳnh 11/03/2004 Bến Tre 812521172

Nguyễn Thị Yến 24/12/2004 Tây Ninh 378006234

Trần Minh 13/03/2000 Bến Tre 702931773

Trần Văn 19/02/2004 Bình Định 343699646

Phạm Ngọc Huỳnh 07/12/2003 TP. HCM 937091514

Nguyễn Thị Hồng 28/09/2004 Phú Yên 983107691
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Nguyễn Thị Hồng 17/02/2004 Ninh Thuận 358542021

Kơ Să Ha 24/07/2003 Lâm Đồng 708423297

Nguyễn Thanh 18/06/2004 Bình Định 373056526

Trần Thanh Tiến 24/08/2003 TP. HCM

Huỳnh Đức 12/10/2004 Phú Yên 348530508

Trần Xuân 24/11/2004 Bình Định 366006297

Ung Nguyễn Phước 17/04/2002 Phú Yên 354319743

Trần Đức 20/03/2003 Đăk Lăk 974008279

Phạm Thành 24/01/2004 Đồng Tháp 789566681

Nguyễn Văn 08/03/2003 Bình Định 349314269

Lê Hoàng 05/08/2003 Long An 868400773

Hồ Thanh 28/09/2002 Lâm Đồng

Phạm Duy 27/08/2004 Bình Thuận 867853671

Lê Thị Bích 28/05/1995 TP. HCM 364147982

Nguyễn Huỳnh Anh 20/08/2003 Khánh Hòa 937417672

Lê Văn Khánh 18/05/2004 Tiền Giang 383248403

Trần Tiến 13/07/2003 Bình Định 339952062

Mai Bính 26/06/2002 Quảng Bình 799189261

Chu Văn Bảo 30/10/2003 Bình Phước 328579840

Phạm Ngọc 19/04/2004 Quảng Ngãi 779462256


